
Đất hộ 

(m2)

UBND 

(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 451/2 120

6 451/1 192

Đỗ Văn Hảo 96 346 269,1 LUC 6 541 A 840 164,8 164,8
0

Đỗ Văn Hảo 96 385 223,9 LUC 6 541 A 1690 223,9 223,9
0

2 Đỗ Thị Hoàn 96 347 892,9 LUC 6 541 A 1690 732,7 732,7
0

Đã thu hồi 160,2m2 tại 

QĐ số: 359/ QĐ-UBND 

ngày 10/3/2022 

Vũ Thị Công 96 386 103,8 LUC 6 541 A 1690 103,8 103,8
0

Vũ Thị Công 96 571 136,6 LUC 6 449b-3 240 136,6 136,6
0

6 448/1 144 0

6 448/2 240 0

6 450 2280 0

5
Đặng Đình Luyện

Giáp Thị Lan
96 384 805,2 LUC 6 450 2280 805,2 805,2

0

6
Lưu Văn Mai

Đỗ Thị Chiến
96 376 234,5 LUC 6 449b/4 1108 118 118

0

7
Nguyễn Văn 

Khánh
96 573 107,1 LUC 6 449b-1 240 107,1 107,1

0

8
Bùi Thanh Dung

Bùi Văn Dung
96 576 206,4 LUC 6 449b-2 288 206,4 206,4

0

9 Bùi Văn Dũng 96 383 138,8 LUC 6 499b-3 192 138,8 138,8 0

11
Dương Thị Chung

Pham Văn Đức
96 414 663,7

LUC ( 

NTS )
6 496 456 255,4 255,4

0

12 Đỗ Thị Ngọt 96 575 36,2 LUC 6 496b 0 36,2 36,2 0

13 Đỗ Quang Sáu 96 574 56,5 LUC 6 496A 72 56,5 56,5 0

14
Đặng Đình Tập

Nguyễn Thị Giới
96 572 144,6 LUC 6 449b-3 240 144,6 144,6 0

15 UBND 96 410 86,2 DTL 86,2 0 86,2

18 UBND 96 333 498,7 DTL 10,6 0 10,6

19 UBND 96 373 650,4 DTL 149,8 0 149,8

20 UBND 96 260 1092,3 DGT 91,9 0 91,9

21 UBND 96 671 5399,7 DTL 11,9 0 11,9

13.080,5 4.536,8 4.186,4 350,4

(Kèm theo Quyết định số:………../QĐ-UBND ngày …../12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

3

Ghi chú (chủ 

SDĐ mới: Nhận 

CN, TC, PCTS 

TK)

Diện tích

 (m
2
)

Số 

thửa

Đã thu hồi 14,2m2 tại 

QĐ số: 359/ QĐ-UBND 

ngày 10/3/2022 

Đỗ Văn Hảo 96 298

0

298

375 868 LUC 658,4 658,4

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

KHU DÂN CƯ THÔN CẦU CẦN, XÃ VIỆT LẬP, HUYỆN TÂN YÊN (GIAI ĐOẠN 2)

Đại diện

 chủ sử dụng 

đất (theo GCN, 

sổ Địa chính)  

STT
Số 

thửa

Tờ 

bản 

đồ

Loại 

đất
Tờ 

bản 

đồ

Trong đóTổng 

DT 

thu hồi 

(m2)

DT được giao, cấp 

GCN
BĐ địa chính, TĐ

Tổng cộng

332 465,9 LUC

DT 

được 

giao 

(m2)

4 Lê Thị Nhu 96

1
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